ÔN TẬP HKI

· Công thức tính số đồng phân este no, đơn chức C2H2nO2 = 2n-2 (n<5)

Vd: Số đồng phân este của C4H8O2 = 24-2=4

· Công thức tính số đồng phân amin no, đơn chức C2H2n+3N = 2n-1 (n<5)

Vd: Số đồng phân amin của C4H11N = 24-1=8

· Công thức tính số đồng phân amin bậc 1 no, đơn chức = 2n-2 (n<5)

Vd: Số đồng phân amin bậc 1 của C4H11N = 24-2=4

A. ESTE

Câu 1. Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở:
Câu 2. Số đồng phân este của: C2H4O2
 
C3H6O2

 C4H8O2
Câu 3. Viết CTCT các chất sau:

a. Etyl axetat
b. Metyl fomat

c. Vinyl axetat
d. metyl metacrylat
Câu 4. Tính chất hóa học của este là phản ứng …………………….

CH3COOC2H5 + NaOH →

CH3COOC2H5 + HOH ↔ 

B. CHẤT BÉO

Câu 5. Chất béo là trieste của…………………và ……………………….

+ Glixerol:

+ Axit béo: Axit panmitic



                  Axit stearic



                  Axit oleic.

Câu 6. Thủy phân chất béo luôn thu được:



Câu 7. Để chuyển hóa dầu thực vật thành mỡ (bơ), người ta sử dụng phản ứng nào?

C. CACBOHIDRAT

	
	CTPT
	CTPT
	Cu(OH)2 t0 thường
	Cu(OH)2 /OH- , t0
	Dd AgNO3/NH3
	Thủy phân

	Glucozơ
	C6H12O6
	CH2OH[CHOH]4CHO
	
	
	
	

	Fructozơ
	
	CH2OH[CHOH]3COCH2OH
	
	
	
	

	Saccarozơ
	C12H22O11
	Glucozơ + Fructozơ
	
	
	
	

	Tinh bột
	(C6H10O5)n
	Nhiều gốc glucozơ
	
	
	
	

	Xenlulozơ
	(C6H10O5)n hay [C6H7O2(OH)3]n
	Nhiều gốc glucozơ
	
	
	
	


D. AMIN
Câu 8. Công thức chung của: + amin no, đơn chức, mạch hở:

                                                    + Amin thơm đồng đẳng của anilin:

Câu 9. Số đồng phân amin của: 

C2H7N 






C3H9N 




C4H11N 





C7H9N
Câu 10. Tính chất hóa học:
· Amin no: C2H5NH2 + HCl →

· Anilin: C6H5NH2 + HCl →

                          C6H5NH2 + Br2 →

Câu 11. AMINOAXIT
Câu 12. Công thức chung của:    + aminoaxit có 1 nhóm –NH2, 1 nhóm –COOH: 



                                                       + Aminoaxit no, có 1 nhóm –NH2, 1 nhóm –COOH , mạch hở:

Câu 13. Số đồng phân aminoaxit của: 

C2H5NO2


C3H7NO2


C4H9NO2
Câu 14. Viết CTCT các chất sau:

a. Glyxin(axit aminoaxetic)



b. Alanin
Câu 15. Tính chất hóa học của aminoaxit:

-Nhóm -NH2 : tác dụng với

- Nhóm –COOH: tác dụng với:

- Phản ứng giữa nhóm –NH2 và –COOH là phản ứng…………………………..

Câu 16. So sánh tính bazơ:

a) CH3NH2 …. CH3-NH-CH3
b) CH3NH2 ………..C2H5NH2 ……… CH3CH2CH2NH2
c) C6H5NH2…….. NH3 ……… C2H5NH2……… CH3NH2 ……..NaOH
Câu 17. Sự đổi màu của quỳ tím 

a. C6H5NH2 , C6H5OH, H2N-CH2-COOH
b. NH3  , CH3NH2 , NaOH, CH3COONa , H2N-CH(NH2)-COOH 
c. CH3COOH, HCl, CH3NH3Cl, HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH
Câu 18. Phân biệt các dd : Glucozơ, glixerol, etanol, lòng trắng trứng.

	
	Glucozơ

C6H12O6
	Glixerol

C3H5(OH)3
	Etanol

C2H5OH
	Lòng trắng trứng

	Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, sau đó đun nóng
	
	
	
	


E. PEPTIT-PROTEIN

Câu 19. Gọi tên peptit: HN2-CH2-CO-HN-CH2-CO-HN-CH(CH3)COOH. 

Câu 20. Đun nóng hỗn hợp glyxin và alanin ta có thể thu được tối đa bao nhiêu dipeptit?

Câu 21. Từ glyxin và alanin có thể hình thành bao nhiêu dipeptit có gốc không trùng nhau?

Câu 22. a) Hòa tan lòng trắng trứng vào nước sau đó đun sôi => Hiện tượng:

                b)Phản ứng màu biure: Protein + Cu(OH)2 =>

              c)Phản ứng màu với dd HNO3 đặc: Protein + HNO3 đặc =>[image: image1.png]



